
* Thời gian học: Buổi sáng: 7h00 - 11h25 (5 tiết); Chiều: 13h00 - 17h20 (5 tiết); Tối: 17h30 - 21h00 (4 tiết).

* ĐN-B.: 778 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Phú Nhuận (Khu B)

* ĐN-C.: 778 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Phú Nhuận (Khu C)

* ĐN-E.: 778 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Phú Nhuận (Khu E)

* ĐN-D.: 778 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Phú Nhuận (Khu D - Phòng máy)

* Quận 7: Trung tâm chính trị Phường Tân Mỹ

* Tây Ninh: Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh

* Thời khóa biểu cập nhật web liên tục và cập nhật vào tài khoản UIS sinh viên.

STT Mã Lớp HP Lớp Phòng Mã HP Môn Học TC TG Bắt đầu TG Kết thúc Thời gian học Giảng viên Thông tin giảng viên Ghi chú

1 2631501181801 26V.CMA22.2NK ĐN-C.203 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 24/08/2026 16/09/2026 Tối 246, sáng CN TS. Ngô Thị Hồng Giang 0906608855

2 26315011742101 26V.CMA22.2NK ĐN-D.303 011742 Năng lực Số 3 21/09/2026 09/10/2026 Tối 246, sáng CN ThS. Trần Trọng Hiếu 0908152429

3 26315011745301 26V.CMA22.2NK ĐN-C.302 011745 Phát triển bền vững 3 12/10/2026 30/10/2026 Tối 246, sáng CN ThS. Mai Hoài Đan
0961782649

E-mail: mhdan@ufm.edu.vn

4 26315011746101 26V.CMA22.2NK ĐN-C.103 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3 02/11/2026 20/11/2026 Tối 246, sáng CN

5 26315011744101 26V.CMA22.2NK ĐN-C.103 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 23/11/2026 11/12/2026 Tối 246, sáng CN Phan Thụy Kiều 0908377787

6 26315010016101 26V.CMA22.2NK ĐN-C.103 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 14/12/2026 25/12/2026 Tối 246, sáng CN ThS. Trần Hạ Long 0988343023

7 26315011745301 25V.DMA11.2NK ĐN-C.302 011745 Phát triển bền vững 3 12/10/2026 30/10/2026 Tối 246, sáng CN ThS. Mai Hoài Đan
0961782649

E-mail: mhdan@ufm.edu.vn

8 26315011742101 25V.DKT11.2NK ĐN-D.303 011742 Năng lực số 3 21/09/2026 09/10/2026 Tối 246, sáng CN ThS. Trần Trọng Hiếu 0908152429

9 26315011746102 24V.PQT20.3NK ĐN-C.003 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3 18/08/2026 06/09/2026 Tối 357, chiều CN PGS.TS Nguyễn Tuấn Duy 0908166608

10 26315010041101 24V.PQT20.3NK ĐN-C.101 010041 Hành vi khách hàng 3 08/09/2026 26/09/2026 Tối 357, chiều CN ThS. Lâm Ngọc Điệp 0983899193

11 26315011137101 24V.PQT20.3NK ĐN-C.102 011137 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 29/09/2026 10/10/2026 Tối 357, chiều CN ThS. Lê Thị Thủy 0976221350

12 2631501174901 24V.PQT20.3NK ĐN-C.003 011749 Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội 3 20/10/2026 07/11/2026 Tối 357, chiều CN Trần Thị Thảo 0909088730

13 26315010163101 24V.PQT20.3NK ĐN-C.003 010163 Tài chính doanh nghiệp 3 10/11/2026 28/11/2026 Tối 357, chiều CN

14 26315010817101 24V.PQT20.3NK ĐN-C.003 010817 Quản trị nguồn nhân lực 3 01/12/2026 19/12/2026 Tối 357, chiều CN Trần Thị Siêm 090 8293943

15 26315011746102 24V.PMA20.3NK ĐN-C.003 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3 18/08/2026 06/09/2026 Tối 357, chiều CN PGS.TS Nguyễn Tuấn Duy 0908166608

16 26315010041101 24V.PMA20.3NK ĐN-C.101 010041 Hành vi khách hàng 3 08/09/2026 26/09/2026 Tối 357, chiều CN ThS. Lâm Ngọc Điệp 0983899193

17 26315011137101 24V.PMA20.3NK ĐN-C.102 011137 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 29/09/2026 10/10/2026 Tối 357, chiều CN ThS. Lê Thị Thủy 0976221350

18 2631501174901 24V.PMA20.3NK ĐN-C.003 011749 Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội 3 20/10/2026 07/11/2026 Tối 357, chiều CN Trần Thị Thảo 0909088730

19 26315010163101 24V.PMA20.3NK ĐN-C.003 010163 Tài chính doanh nghiệp 3 10/11/2026 28/11/2026 Tối 357, chiều CN

20 2631501009901 24V.PMA20.3NK ĐN-C.102 010099 Quản trị marketing 3 01/12/2026 19/12/2026 Tối 357, chiều CN ThS. Trương Thu Nga 0909955008

21 26315011746102 24V.PTC20.3NK ĐN-C.003 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3 18/08/2026 06/09/2026 Tối 357, chiều CN PGS.TS Nguyễn Tuấn Duy 0908166608

22 26315010041101 24V.PTC20.3NK ĐN-C.101 010041 Hành vi khách hàng 3 08/09/2026 26/09/2026 Tối 357, chiều CN ThS. Lâm Ngọc Điệp 0983899193

23 26315011137101 24V.PTC20.3NK ĐN-C.102 011137 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 29/09/2026 10/10/2026 Tối 357, chiều CN ThS. Lê Thị Thủy 0976221350

24 2631501030501 24V.PTC20.3NK ĐN-C.102 010305 Kế toán tài chính 3 20/10/2026 07/11/2026 Tối 357, chiều CN ThS. Tạ Thị Thu Hạnh 0985843602

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI CHÍNH - MARKETING

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC - NĂM HỌC 2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2026

VIỆN ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
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25 26315010163101 24V.PTC20.3NK ĐN-C.003 010163 Tài chính doanh nghiệp 3 10/11/2026 28/11/2026 Tối 357, chiều CN

26 26315011770101 24V.PTC20.3NK ĐN-C.103 011770 Tài chính cá nhân 3 01/12/2026 19/12/2026 Tối 357, chiều CN

27 26315010348201 26V.DTA12.1Q7 Quận 7 010348 Morphology and Syntax (Hình thái học - Cú pháp học)3 10/10/2026 31/10/2026 Tối T4, cả ngày T7 ThS. Chu Quang Phê 0988798969

28 2631501104001 26V.DTA12.1Q7 Quận 7 011040 Semantics (Ngữ nghĩa học) 2 04/11/2026 25/11/2026 Tối T4, cả ngày T7 ThS. Phan Văn Quang 0985974207

29 26315011418201 26V.DTA12.1Q7 Quận 7 011418 Business Communication Skills 3 28/11/2026 19/12/2026 Tối T4, cả ngày T7 ThS. Lê Xuân Quỳnh Anh 0909611160

30 26315011139201 26V.DTA12.1Q7 Quận 7 011139 Tiếng Trung 1 3 23/12/2026 16/01/2027 Tối T4, cả ngày T7 TS Trương Vĩ Quyền 0908399390

31 2631501155501 23DHK19-TC3.H 011555 Thẩm định dự án đầu tư 3 19/10/2026 16/11/2026 Thứ 2, 4 sáng TS. Ngô Văn Toàn 0972088942

32 26315011598101 23DHK19-TC3.H 011598 Hợp nhất và sáp nhập 3 20/10/2026 17/11/2026 Thứ 3.5 sáng TS. Ngô Văn Toàn 0972088942

33 23DHK19-TC3.H 011597 Thực hành nghề nghiệp 2 (Tài chính doanh nghiệp) 3

34 2631501145101 23DHK19-QT3.H 011451 Quản trị ngoại thương 3 20/10/2026 17/11/2026 Thứ 3,5, sáng Hà Đức Sơn 090360770 - haducson@ufm.edu.vn

35 23DHK19-QT3.H 011444 Thực hành nghề nghiệp 2 (Quản trị kinh doanh) 4

36 2631501117101 23DHK19-MA3.H1 011171 Marketing mạng xã hội 3 19/10/2026 16/11/2026 Thứ 2, 4 sáng Trương Thu Nga 0909955008

37 2631501117203 23DHK19-MA3.H1 011172 Phân tích marketing kỹ thuật số 3 20/10/2026 17/11/2026 Thứ 3.5 sáng Trần Minh Trí 0372933339

38 2631501117101 23DHK19-MA3.H2 011171 Marketing mạng xã hội 3 19/10/2026 16/11/2026 Thứ 2, 4 sáng Trương Thu Nga 0909955008

39 2631501117203 23DHK19-MA3.H2 011172 Phân tích marketing kỹ thuật số 3 20/10/2026 17/11/2026 Thứ 3.5 sáng Trần Minh Trí 0372933339

40 2631501023501 23DHK19-KT3.H 010235 Kế toán ngân hàng 3 19/10/2026 16/11/2026 Thứ 2, 3 chiều ThS Võ Thị Thu Hà 0938156755

41 2631501031501 23DHK19-KT3.H 010315 Kế toán hành chính sự nghiệp 3 21/10/2026 18/11/2026 Thứ 4.5 chiều ThS. Phạm Thị Ngọc Dung 0982357330

42 23DHK19-KT3.H 011435 Thực hành nghề nghiệp 2 (Kế toán doanh nghiệp) 3

43 23DHK19-KQ3.H 011501 Thực hành nghề nghiệp 2 (Logistics) 3

44 26315011137102 24V.PKT20.3H ÐN-C.203 011137 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 12/10/2026 16/11/2026 Thứ 2, sáng TS. Nguyễn Thanh Hải 0989032679

45 26315010840101 24V.PKT20.3H ÐN-C.301 010840 Tài chính công 3 14/10/2026 09/12/2026 Thứ 4, sáng Đỗ Gioan Hảo 0908874849

46 26315010041102 24V.PKT20.3H 010041 Hành vi khách hàng 3 16/10/2026 11/12/2026 Thứ 6, sáng Nguyễn Ngọc Bích 0968122575

47 26315010698101 24V.PKT20.3H 010698 Kế toán thuế 3 07/12/2026 04/01/2027 Thứ 2,4 sáng TS. Phạm Thị Xuân Thảo 0933788027

48 26315011746103 24V.PKT20.3H 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3 08/12/2026 05/01/2027 Thứ 3,5 sáng

49 26315011137103 24V.PKQ20.3H ĐN-C.301 011137 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 12/10/2026 16/11/2026 Thứ 2, sáng Trần Hạ Long 0988343023

50 26315011748101 24V.PKQ20.3H ÐN-C.302 011748 Phân tích dữ liệu kinh doanh 3 14/10/2026 09/12/2026 Thứ 4, sáng ThS. Nguyễn Trung Đông 0359499090

51 26315010817102 24V.PKQ20.3H 010817 Quản trị nguồn nhân lực 3 16/10/2026 11/12/2026 Thứ 6, sáng Trương Thị Thuý Vân 0909067787 - truongvan@ufm.edu.vn

52 2631501081401 24V.PKQ20.3H 010814 Quản trị Logistics 3 07/12/2026 04/01/2027 Thứ 2,4 sáng

53 2631501113201 24V.PKQ20.3H 011132 Hàng hóa trong Logistics 3 08/12/2026 05/01/2027 Thứ 3,5 sáng

54 26315011137104 24V.PQT20.3H ĐN-C.302 011137 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 12/10/2026 16/11/2026 Thứ 2, sáng ThS. Lê Thị Thủy 0976221350

55 26315011748102 24V.PQT20.3H ÐN-C.203 011748 Phân tích dữ liệu kinh doanh 3 14/10/2026 09/12/2026 Thứ 4, sáng
Phan Thị Thiên Trang (thỉnh 

giảng)
0964073264

56 2631501019601 24V.PQT20.3H 010196 Quản trị bán hàng 3 16/10/2026 11/12/2026 Thứ 6, sáng Phạm Thị Ngọc Mai
0987781578, 

ngocmai@ufm.edu.vn

57 2631501187201 24V.PQT20.3H 011872 Lãnh đạo 3 07/12/2026 04/01/2027 Thứ 2,4 sáng Võ Quốc Cường 0971476319, vqcuong@ufm.edu.vn

Kế hoạch riêng

Kế hoạch riêng

Kế hoạch riêng

Kế hoạch riêng
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58 26315011754101 24V.PQT20.3H 011754 Quản trị vận hành và công nghệ 3 08/12/2026 05/01/2027 Thứ 3,5 sáng Hoàng Văn Trung hoangtrung@ufm.edu.vn

59 26315011137103 24V.PTC20.3H ĐN-C.301 011137 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 12/10/2026 16/11/2026 Thứ 2, sáng Trần Hạ Long 0988343023

60 26315010840101 24V.PTC20.3H ÐN-C.301 010840 Tài chính công 3 14/10/2026 09/12/2026 Thứ 4, sáng Đỗ Gioan Hảo 0908874849

61 26315011770102 24V.PTC20.3H 011770 Tài chính cá nhân 3 16/10/2026 11/12/2026 Thứ 6, sáng Nguyễn Bằng Phi 0914834460

62 26315010956101 24V.PTC20.3H 010956 Nguyên lý bảo hiểm 3 07/12/2026 04/01/2027 Thứ 2,4 sáng TS. Phạm Thanh Truyền
0988350485

phamtruyen@ufm.edu

63 26315010084101 24V.PTC20.3H 010084 Kiểm toán căn bản 3 08/12/2026 05/01/2027 Thứ 3,5 sáng Ths. Nguyễn Thị Thanh Hiền 0974741075

64 26315011137105 24V.PMA20.3H1 ĐN-C.302 011137 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 12/10/2026 16/11/2026 Thứ 2, chiều ThS. Lê Thị Thủy 0976221350

65 26315011748103 24V.PMA20.3H1 ĐN-C.303 011748 Phân tích dữ liệu kinh doanh 3 14/10/2026 09/12/2026 Thứ 4, chiều ThS. Vũ Anh Linh Duy 0919896189

66 2631501185001 24V.PMA20.3H1 ĐN-C.301 011850 Quản trị sản phẩm và giá 3 16/10/2026 11/12/2026 Thứ 6, chiều Trần Minh Trí 0372933339

67 26315010192101 24V.PMA20.3H1 010192 Quản trị kênh phân phối 3 07/12/2026 04/01/2027 Thứ 2,4 chiều Nguyễn Lý Bảo Duy 0848197983

68 2631501116902 24V.PMA20.3H1 011169 Truyền thông marketing tích hợp 3 08/12/2026 05/01/2027 Thứ 3,5 chiều Trương Thu Nga 0909955008

69 26315011137105 24V.PMA20.3H2 ĐN-C.302 011137 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 12/10/2026 16/11/2026 Thứ 2, chiều ThS. Lê Thị Thủy 0976221350

70 26315011748103 24V.PMA20.3H2 ĐN-C.303 011748 Phân tích dữ liệu kinh doanh 3 14/10/2026 09/12/2026 Thứ 4, chiều ThS. Vũ Anh Linh Duy 0919896189

71 2631501185001 24V.PMA20.3H2 ĐN-C.301 011850 Quản trị sản phẩm và giá 3 16/10/2026 11/12/2026 Thứ 6, chiều Trần Minh Trí 0909955008

72 26315010192101 24V.PMA20.3H2 010192 Quản trị kênh phân phối 3 07/12/2026 04/01/2027 Thứ 2,4 chiều Nguyễn Lý Bảo Duy 0909040370

73 2631501116902 24V.PMA20.3H2 011169 Truyền thông marketing tích hợp 3 08/12/2026 05/01/2027 Thứ 3,5 chiều Trương Thu Nga 0909955008

74 26315011137102 24V.PMA20.3H3 ÐN-C.203 011137 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 12/10/2026 16/11/2026 Thứ 2, sáng TS. Nguyễn Thanh Hải 0989032679

75 26315011748101 24V.PMA20.3H3 ÐN-C.302 011748 Phân tích dữ liệu kinh doanh 3 14/10/2026 09/12/2026 Thứ 4, sáng ThS. Nguyễn Trung Đông 0359499090

76 2631501185002 24V.PMA20.3H3 ĐN-E.004 011850 Quản trị sản phẩm và giá 3 16/10/2026 11/12/2026 Thứ 6, sáng Trương Thu Nga 0909955008

77 26315010192102 24V.PMA20.3H3 010192 Quản trị kênh phân phối 3 07/12/2026 04/01/2027 Thứ 2,4 sáng Huỳnh Trị An 0909040370

78 2631501116901 24V.PMA20.3H3 011169 Truyền thông marketing tích hợp 3 08/12/2026 05/01/2027 Thứ 3,5 sáng Trương Thu Nga 0909955008

79 26315011743101 25V.PMA21.3NK 011743 Luật kinh doanh 3 16/11/2026 04/12/2026 Tối 246, sáng CN ThS Trần Văn Bình 0918306223

80 26315010041103 25V.PMA21.3NK 010041 Hành vi khách hàng 3 07/12/2026 25/12/2026 Tối 246, sáng CN Ngô Vũ Quỳnh Thi 0902757597

81 26315011748106 25V.PMA21.3NK 011748 Phân tích dữ liệu kinh doanh 3 04/01/2027 22/01/2027 Tối 246, sáng CN

82 26315011852101 25V.CKQ21.3NK 011852 Quản trị chuỗi cung ứng 3 16/11/2026 04/12/2026 Tối 246, sáng CN
Học phần dành cho sinh viên liên 

thông khác ngành KDQT

83 2631501173501 25V.CKQ21.3NK 011735 Hệ thống thông tin quản lý logistics và chuỗi cung ứng3 07/12/2026 25/12/2026 Tối 246, sáng CN

84 2631501183801 25V.CKQ21.3NK 011838 Quản trị rủi ro kinh doanh quốc tế 3 04/01/2027 22/01/2027 Tối 246, sáng CN

85 2631501186401 25V.CKT21.3NK 011864 Hệ thống thông tin kế toán (Kế toán) 3 23/11/2026 11/12/2026 Tối 246, sáng CN ThS. Huỳnh Ngọc Thành Trung 0909688170

86 26315010693101 25V.CKT21.3NK 010693 Kế toán chi phí 3 14/12/2026 04/01/2027 Tối 246, sáng CN ThS. Từ Quốc Phong 0913149555

87 2631501179701 25V.CKT21.3NK 011797 Kế toán tài chính theo IFRS nâng cao 3 06/01/2027 24/01/2027 Tối 246, sáng CN ThS. Nguyễn Minh Hằng 0938 095 016

88 2631501186401 25V.DKT11.3NK 011864 Hệ thống thông tin kế toán (Kế toán) 3 23/11/2026 11/12/2026 Tối 246, sáng CN ThS. Huỳnh Ngọc Thành Trung 0909688170

89 26315010693101 25V.DKT11.3NK 010693 Kế toán chi phí 3 14/12/2026 04/01/2027 Tối 246, sáng CN ThS. Từ Quốc Phong 0913149555

90 2631501179701 25V.DKT11.3NK 011797 Kế toán tài chính theo IFRS nâng cao 3 06/01/2027 24/01/2027 Tối 246, sáng CN ThS. Nguyễn Minh Hằng 0938 095 016
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91 26315011170101 25V.CMA21.3NK1 011170 Marketing kỹ thuật số 3 16/11/2026 04/12/2026 Tối 246, sáng CN Trương Thu Nga 0909955008

92 2631501117201 25V.CMA21.3NK1 011172 Phân tích marketing kỹ thuật số 3 07/12/2026 25/12/2026 Tối 246, sáng CN Nguyễn Minh Triết 0907829167

93 2631501185003 25V.CMA21.3NK1 011850 Quản trị sản phẩm và giá 3 04/01/2027 22/01/2027 Tối 246, sáng CN Trương Thu Nga 0909955008

94 26315011170102 25V.CMA21.3NK2 011170 Marketing kỹ thuật số 3 16/11/2026 04/12/2026 Tối 246, sáng CN Lâm Ngọc Thùy 0905407014

95 2631501117202 25V.CMA21.3NK2 011172 Phân tích marketing kỹ thuật số 3 07/12/2026 25/12/2026 Tối 246, sáng CN Nguyễn Lý Bảo Duy 0848197983

96 2631501185004 25V.CMA21.3NK2 011850 Quản trị sản phẩm và giá 3 04/01/2027 22/01/2027 Tối 246, sáng CN Nguyễn Thị Thoa 0909545472

97 26315011170101 25V.DMA11.3NK 011170 Marketing kỹ thuật số 3 16/11/2026 04/12/2026 Tối 246, sáng CN Trương Thu Nga 0909955008

98 2631501117201 25V.DMA11.3NK 011172 Phân tích marketing kỹ thuật số 3 07/12/2026 25/12/2026 Tối 246, sáng CN Nguyễn Minh Triết 0907829167

99 2631501185003 25V.DMA11.3NK 011850 Quản trị sản phẩm và giá 3 04/01/2027 22/01/2027 Tối 246, sáng CN Trương Thu Nga 0909955008

100 26315010798101 25V.CQT21.3NK 010798 Quản trị chất lượng 3 26/10/2026 13/11/2026 Tối 246, sáng CN Mai Hoài Đan Sdt: 0961782649, mhdan@ufm.edu.vn

101 2631501019602 25V.CQT21.3NK 010196 Quản trị bán hàng 3 23/11/2026 11/12/2026 Tối 246, sáng CN
Lượng Văn Quốc, Trần Thế 

Nam

0906692262, luongvanquoc@ufm.edu.vn; 

0366919293, ranthenam@ufm.edu.vn

102 2631501115001 25V.CQT21.3NK 011150 Quản trị đa quốc gia 3 14/12/2026 04/01/2027 Tối 246, sáng CN Nguyễn Phi Hoàng
0918.009.732 - 

nguyen.phi.hoang@ufm.edu.vn

103 2631501021201 25V.CTC21.3NK 010212 Đầu tư tài chính 3 16/11/2026 04/12/2026 Tối 246, sáng CN Nguyễn Trần Xuân Linh 0981904860

104 2631501021401 25V.CTC21.3NK 010214 Quản trị rủi ro tài chính 3 07/12/2026 25/12/2026 Tối 246, sáng CN Hồ Thị Lam 0903652659

105 26315011622101 25V.CTC21.3NK 011622 Công nghệ tài chính 3 04/01/2027 22/01/2027 Tối 246, sáng CN Bùi Ngọc Toản 0986785984

106 2631501021201 25V.DTC11.3NK 010212 Đầu tư tài chính 3 16/11/2026 04/12/2026 Tối 246, sáng CN Nguyễn Trần Xuân Linh 0981904860

107 2631501021401 25V.DTC11.3NK 010214 Quản trị rủi ro tài chính 3 07/12/2026 25/12/2026 Tối 246, sáng CN Hồ Thị Lam 0903652659

108 26315011622101 25V.DTC11.3NK 011622 Công nghệ tài chính 3 04/01/2027 22/01/2027 Tối 246, sáng CN Bùi Ngọc Toản 0986785984

109 26315011742102 25V.PKQ21.3H ĐN-D.301 011742 Năng lực số 3 13/10/2026 08/12/2026 Thứ 3, sáng ThS Trần Anh Sơn 0973786777

110 26315011743102 25V.PKQ21.3H ĐN-C.301 011743 Luật kinh doanh 3 15/10/2026 10/12/2026 Thứ 5, sáng TS. Phạm Thị Hồng Nhung 0912664068

111 26315011745302 25V.PKQ21.3H 011745 Phát triển bền vững 3 17/10/2026 12/12/2026 Thứ 7, sáng Nguyễn Chí Nguyên 0982424925

112 26315010081101 25V.PKQ21.3H 010081 Thuế 3 14/12/2026 11/01/2027 Thứ 2,4 sáng Trần Thị Mơ 0983144434

113 26315010035302 25V.PKQ21.3H 010035 Tài chính - Tiền tệ 3 15/12/2026 12/01/2027 Thứ 3,5 sáng PGS. TS Trần Thị Kim Oanh
0355848405

kimoanh@ufm.edu.vn

114 26315011742102 25V.PKT21.3H ĐN-D.301 011742 Năng lực số 3 13/10/2026 08/12/2026 Thứ 3, sáng ThS Trần Anh Sơn 0973786777

115 26315011743102 25V.PKT21.3H ĐN-C.301 011743 Luật kinh doanh 3 15/10/2026 10/12/2026 Thứ 5, sáng TS. Phạm Thị Hồng Nhung 0912664068

116 26315011745302 25V.PKT21.3H 011745 Phát triển bền vững 3 17/10/2026 12/12/2026 Thứ 7, sáng Nguyễn Chí Nguyên 0982424925

117 26315010081101 25V.PKT21.3H 010081 Thuế 3 14/12/2026 11/01/2027 Thứ 2,4 sáng Trần Thị Mơ 0983144434

118 26315010035302 25V.PKT21.3H 010035 Tài chính - Tiền tệ 3 15/12/2026 12/01/2027 Thứ 3,5 sáng PGS. TS Trần Thị Kim Oanh
0355848405

kimoanh@ufm.edu.vn

119 26315011742103 25V.PQT21.3H ĐN-D.302 011742 Năng lực số 3 13/10/2026 08/12/2026 Thứ 3, sáng Trần Trọng Hiếu 0908152429

120 26315011743102 25V.PQT21.3H ĐN-C.301 011743 Luật kinh doanh 3 15/10/2026 10/12/2026 Thứ 5, sáng TS. Phạm Thị Hồng Nhung 0912664068

121 26315011745302 25V.PQT21.3H 011745 Phát triển bền vững 3 17/10/2026 12/12/2026 Thứ 7, sáng Nguyễn Chí Nguyên 0982424925

122 26315010081101 25V.PQT21.3H 010081 Thuế 3 14/12/2026 11/01/2027 Thứ 2,4 sáng Trần Thị Mơ 0983144434

123 26315010035303 25V.PQT21.3H 010035 Tài chính - Tiền tệ 3 15/12/2026 12/01/2027 Thứ 3,5 sáng ThS. Nguyễn Mậu Bá Đăng
0982365307

E:badang@ufm.edu.vn
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124 26315011742103 25V.PTC21.3H ĐN-D.302 011742 Năng lực số 3 13/10/2026 08/12/2026 Thứ 3, sáng Trần Trọng Hiếu 0908152429

125 26315011743102 25V.PTC21.3H ĐN-C.301 011743 Luật kinh doanh 3 15/10/2026 10/12/2026 Thứ 5, sáng TS. Phạm Thị Hồng Nhung 0912664068

126 26315011745302 25V.PTC21.3H 011745 Phát triển bền vững 3 17/10/2026 12/12/2026 Thứ 7, sáng Nguyễn Chí Nguyên 0982424925

127 26315010081101 25V.PTC21.3H 010081 Thuế 3 14/12/2026 11/01/2027 Thứ 2,4 sáng Trần Thị Mơ 0983144434

128 26315010035303 25V.PTC21.3H 010035 Tài chính - Tiền tệ 3 15/12/2026 12/01/2027 Thứ 3,5 sáng ThS. Nguyễn Mậu Bá Đăng
0982365307

E:badang@ufm.edu.vn

129 26315011742104 25V.PMA21.3H ĐN-D.302 011742 Năng lực số 3 13/10/2026 08/12/2026 Thứ 3, chiều ThS Trương Đình Hải Thụy 0918183146

130 26315011743103 25V.PMA21.3H ĐN-C.301 011743 Luật kinh doanh 3 15/10/2026 10/12/2026 Thứ 5, chiều TS. Phạm Thị Hồng Nhung 0912664068

131 26315011745303 25V.PMA21.3H 011745 Phát triển bền vững 3 17/10/2026 12/12/2026 Thứ 7, chiều Mai Hoài Đan 0961782649

132 26315010081102 25V.PMA21.3H 010081 Thuế 3 14/12/2026 11/01/2027 Thứ 2,4 chiều Nguyễn Thị Kim Chi 0903950414

133 26315010035304 25V.PMA21.3H 010035 Tài chính - Tiền tệ 3 15/12/2026 12/01/2027 Thứ 3,5 chiều PGS. TS Trần Thị Kim Oanh
0355848405

kimoanh@ufm.edu.vn

134 26315011770103 25V.CTC21.3TN Tây Ninh 011770 Tài chính cá nhân 3 31/10/2026 14/11/2026 Cả ngày T7CN Nguyễn Bằng Phi 0914834460

135 26315010956102 25V.CTC21.3TN Tây Ninh 010956 Nguyên lý bảo hiểm 3 21/11/2026 05/12/2026 Cả ngày T7CN TS. Phạm Thanh Truyền
0988350485

phamtruyen@ufm.edu

136 26315010955101 25V.CTC21.3TN Tây Ninh 010955 Ngân hàng thương mại 3 12/12/2026 26/12/2026 Cả ngày T7CN ThS. Nguyễn Mậu Bá Đăng
0982365307

E:badang@ufm.edu.vn

Học phần dành cho SV liên thông 

khác ngành TCNH

137 2631501177301 25V.CTC21.3TN Tây Ninh 011773 Tài chính doanh nghiệp nâng cao 3 09/01/2027 23/01/2027 Cả ngày T7CN Trần Phạm Trác 0909118967

138 26315011770103 25V.DTC11.3TN Tây Ninh 011770 Tài chính cá nhân 3 31/10/2026 14/11/2026 Cả ngày T7CN Nguyễn Bằng Phi 0914834460

139 26315010956102 25V.DTC11.3TN Tây Ninh 010956 Nguyên lý bảo hiểm 3 21/11/2026 05/12/2026 Cả ngày T7CN TS. Phạm Thanh Truyền
0988350485

phamtruyen@ufm.edu

140 26315010955101 25V.DTC11.3TN Tây Ninh 010955 Ngân hàng thương mại 3 12/12/2026 26/12/2026 Cả ngày T7CN ThS. Nguyễn Mậu Bá Đăng
0982365307

E:badang@ufm.edu.vn

Học phần dành cho SV liên thông 

khác ngành TCNH

141 2631501177301 25V.DTC11.3TN Tây Ninh 011773 Tài chính doanh nghiệp nâng cao 3 09/01/2027 23/01/2027 Cả ngày T7CN Trần Phạm Trác 0909118967

142 26315010693102 25V.CKT21.3TN Tây Ninh 010693 Kế toán chi phí 3 31/10/2026 14/11/2026 Cả ngày T7CN Ths. Ngô Quảng Biên '0834036134

143 26315010955101 25V.CKT21.3TN Tây Ninh 010955 Ngân hàng thương mại 3 12/12/2026 26/12/2026 Cả ngày T7CN ThS. Nguyễn Mậu Bá Đăng
0982365307

E:badang@ufm.edu.vn

144 26315010956102 25V.CKT21.3TN Tây Ninh 010956 Nguyên lý bảo hiểm 3 21/11/2026 05/12/2026 Cả ngày T7CN TS. Phạm Thanh Truyền
0988350485

phamtruyen@ufm.edu

145 26315011792101 25V.CKT21.3TN Tây Ninh 011792 Kế toán quản trị nâng cao 3 09/01/2027 23/01/2027 Cả ngày T7CN Ths. Dương Thi Thuỳ Liên 0986996569

146 26315010693102 25V.DKT11.3TN Tây Ninh 010693 Kế toán chi phí 3 31/10/2026 14/11/2026 Cả ngày T7CN Ths. Ngô Quảng Biên '0834036134

147 26315010955101 25V.DKT11.3TN Tây Ninh 010955 Ngân hàng thương mại 3 12/12/2026 26/12/2026 Cả ngày T7CN ThS. Nguyễn Mậu Bá Đăng
0982365307

E:badang@ufm.edu.vn

148 26315010956102 25V.DKT11.3TN Tây Ninh 010956 Nguyên lý bảo hiểm 3 21/11/2026 05/12/2026 Cả ngày T7CN TS. Phạm Thanh Truyền
0988350485

phamtruyen@ufm.edu

149 26315011792101 25V.DKT11.3TN Tây Ninh 011792 Kế toán quản trị nâng cao 3 09/01/2027 23/01/2027 Cả ngày T7CN Ths. Dương Thi Thuỳ Liên 0986996569

150 2631501009902 25V.CMA21.4NK.1 010099 Quản trị marketing 3 02/11/2026 20/11/2026 Tối 246, sáng CN Trương Thu Nga 0909955008
Học phần dành cho SV liên thông 

khác ngành Marketing

151 26315010192103 25V.CMA21.4NK.1 010192 Quản trị kênh phân phối 3 23/11/2026 11/12/2026 Tối 246, sáng CN Nguyễn Lý Bảo Duy 0848197983

152 2631501068001 25V.CMA21.4NK.1 010680 Đo lường trong marketing 3 14/12/2026 04/01/2027 Tối 246, sáng CN Lâm Ngọc Điệp ĐT: 0983899193

153 26315010739101 25V.CMA21.4NK.1 010739 Marketing quốc tế 3 06/01/2027 24/01/2027 Tối 246, sáng CN Ngô Vũ Quỳnh Thi 0902757597

154 26315010192104 25V.CMA21.4NK.2 010192 Quản trị kênh phân phối 3 23/11/2026 11/12/2026 Tối 246, sáng CN Huỳnh Trị An 0909040370

155 2631501068002 25V.CMA21.4NK.2 010680 Đo lường trong marketing 3 14/12/2026 04/01/2027 Tối 246, sáng CN Chu Chung Cang ĐT: 0932799592, chuchungcang@gmail.com

156 26315010739102 25V.CMA21.4NK.2 010739 Marketing quốc tế 3 06/01/2027 24/01/2027 Tối 246, sáng CN Nguyễn Ngọc Bích 0968122575
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157 2631501009902 25V.DMA11.4NK 010099 Quản trị marketing 3 02/11/2026 20/11/2026 Tối 246, sáng CN Trương Thu Nga 0909955008

158 26315010192103 25V.DMA11.4NK 010192 Quản trị kênh phân phối 3 23/11/2026 11/12/2026 Tối 246, sáng CN Nguyễn Lý Bảo Duy 0848197983

159 2631501068001 25V.DMA11.4NK 010680 Đo lường trong marketing 3 14/12/2026 04/01/2027 Tối 246, sáng CN Lâm Ngọc Điệp ĐT: 0983899193

160 26315010739101 25V.DMA11.4NK 010739 Marketing quốc tế 3 06/01/2027 24/01/2027 Tối 246, sáng CN Ngô Vũ Quỳnh Thi 0902757597

161 26315010698102 25V.CKT21.4NK 010698 Kế toán thuế 3 02/11/2026 20/11/2026 Tối 246, sáng CN TS. Phạm Thị Xuân Thảo 0933788027

162 2631501186401 25V.CKT21.4NK 011864 Hệ thống thông tin kế toán (Kế toán) 3 23/11/2026 11/12/2026 Tối 246, sáng CN ThS. Huỳnh Ngọc Thành Trung 0909688170

163 26315010693101 25V.CKT21.4NK 010693 Kế toán chi phí 3 14/12/2026 04/01/2027 Tối 246, sáng CN ThS. Từ Quốc Phong 0913149555

164 26315011796101 25V.CKT21.4NK 011796 Kế toán tài chính theo IFRS 3 06/01/2027 24/01/2027 Tối 246, sáng CN Nguyễn Hà Minh Thi 0946700954

165 26315010698102 25V.DKT11.4NK 010698 Kế toán thuế 3 02/11/2026 20/11/2026 Tối 246, sáng CN TS. Phạm Thị Xuân Thảo 0933788027

166 2631501186401 25V.DKT11.4NK 011864 Hệ thống thông tin kế toán (Kế toán) 3 23/11/2026 11/12/2026 Tối 246, sáng CN ThS. Huỳnh Ngọc Thành Trung 0909688170

167 26315010693101 25V.DKT11.4NK 010693 Kế toán chi phí 3 14/12/2026 04/01/2027 Tối 246, sáng CN ThS. Từ Quốc Phong 0913149555

168 26315011796101 25V.DKT11.4NK 011796 Kế toán tài chính theo IFRS 3 06/01/2027 24/01/2027 Tối 246, sáng CN Nguyễn Hà Minh Thi 0946700954

169 2631501174902 25V.CQT21.4NK 011749 Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội 3 02/11/2026 20/11/2026 Tối 246, sáng CN Huỳnh Thị Mỹ Diệu 0909581135 - mydieu@ufm.edu.vn

170 2631501019602 25V.CQT21.4NK 010196 Quản trị bán hàng 3 23/11/2026 11/12/2026 Tối 246, sáng CN
Lượng Văn Quốc, Trần Thế 

Nam

0906692262, luongvanquoc@ufm.edu.vn; 

0366919293, tranthenam@ufm.edu.vn

171 26315011754102 25V.CQT21.4NK 011754 Quản trị vận hành và công nghệ 3 14/12/2026 04/01/2027 Tối 246, sáng CN Hoàng Văn Trung hoangtrung@ufm.edu.vn

172 26315010798102 25V.CQT21.4NK 010798 Quản trị chất lượng 3 06/01/2027 24/01/2027 Tối 246, sáng CN Trần Vĩnh Hoàng 0945807979, tranvinhhoang@ufm.edu.vn

173 2631501174902 25V.DQT11.4NK 011749 Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội 3 02/11/2026 20/11/2026 Tối 246, sáng CN Huỳnh Thị Mỹ Diệu 0909581135 - mydieu@ufm.edu.vn

174 2631501019602 25V.DQT11.4NK 010196 Quản trị bán hàng 3 23/11/2026 11/12/2026 Tối 246, sáng CN
Lượng Văn Quốc, Trần Thế 

Nam

0906692262, luongvanquoc@ufm.edu.vn; 

0366919293, tranthenam@ufm.edu.vn

175 26315011754102 25V.DQT11.4NK 011754 Quản trị vận hành và công nghệ 3 14/12/2026 04/01/2027 Tối 246, sáng CN Hoàng Văn Trung hoangtrung@ufm.edu.vn

176 26315010798102 25V.DQT11.4NK 010798 Quản trị chất lượng 3 06/01/2027 24/01/2027 Tối 246, sáng CN Trần Vĩnh Hoàng 0945807979, tranvinhhoang@ufm.edu.vn

177 2631501174902 25V.CKQ21.4NK 011749 Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội 3 02/11/2026 20/11/2026 Tối 246, sáng CN Huỳnh Thị Mỹ Diệu 0909581135 - mydieu@ufm.edu.vn

178 2631501100001 25V.CKQ21.4NK 011000 Giao dịch thương mại quốc tế 3 23/11/2026 11/12/2026 Tối 246, sáng CN

179 2631501081402 25V.CKQ21.4NK 010814 Quản trị Logistics 3 14/12/2026 04/01/2027 Tối 246, sáng CN

180 26315011268101 25V.CKQ21.4NK 011268 Luật thương mại quốc tế 3 06/01/2027 24/01/2027 Tối 246, sáng CN

181 26315010955102 25V.CTC21.4NK 010955 Ngân hàng thương mại 3 23/11/2026 11/12/2026 Tối 246, sáng CN Nguyễn Mậu Bá Đăng
0982365307

E:badang@ufm.edu.vn

Học phần dành cho SV liên thông 

khác ngành TCNH

182 26315010840102 25V.CTC21.4NK 010840 Tài chính công 3 14/12/2026 04/01/2027 Tối 246, sáng CN Bùi Kim Tú
DT: 0908137992

 email: buikimtu@ufm.edu.vn

183 26315011770104 25V.CTC21.4NK 011770 Tài chính cá nhân 3 06/01/2027 24/01/2027 Tối 246, sáng CN Nguyễn Bằng Phi 0914834460

184 26315010630301 26V.PMA22.1NK 010630 Nguyên lý Marketing 3 27/10/2026 14/11/2026 Tối 357, chiều CN Nguyễn Ngọc Bích 0968122575

185 26315011135101 26V.PMA22.1NK 011135 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 17/11/2026 05/12/2026 Tối 357, chiều CN TS. Phạm Thanh Vân 0966264567

186 26315011739101 26V.PMA22.1NK 011739 Tiếng Anh trong kinh doanh 3 08/12/2026 26/12/2026 Tối 357, chiều CN Ths. Lê Trần Thức 0909454799

187 26315010630301 26V.PKT22.1NK 010630 Nguyên lý marketing 3 27/10/2026 14/11/2026 Tối 357, chiều CN Nguyễn Ngọc Bích 0968122575

188 26315011135101 26V.PKT22.1NK 011135 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 17/11/2026 29/11/2026 Tối 357, chiều CN TS. Phạm Thanh Vân 0966264567

189 26315011739101 26V.PKT22.1NK 011739 Tiếng Anh trong kinh doanh 3 08/12/2026 26/12/2026 Tối 357, chiều CN Ths. Lê Trần Thức 0909454799
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190 26315010630301 26V.CMA22.1NK 010630 Nguyên lý Marketing 3 27/10/2026 14/11/2026 Tối 357, chiều CN Nguyễn Ngọc Bích 0968122575
Học phần dành cho SV liên rhông 

khác ngành Marketing

191 2631501174903 26V.CMA22.1NK 011749 Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội 3 17/11/2026 05/12/2026 Tối 357, chiều CN ThS Đặng Hữu Thoại 0899982042 - dhthoai@ufm.edu.vn

192 26315011748105 26V.CMA22.1NK 011748 Phân tích dữ liệu kinh doanh 3 08/12/2026 26/12/2026 Tối 357, chiều CN

193 26315011745308 26V.CMA22.1NK 011745 Phát triển bền vững 3 05/01/2027 23/01/2027 Tối 357, chiều CN Mai Hoài Đan
ĐT: 0961782649

 email: mhdan@ufm.edu.vn

194 26315010956103 26V.PKQ22.2NK 010038 Nguyên lý kế toán 3 27/10/2026 14/11/2026 Tối 357, chiều CN ThS. Vương Thị Thanh Nhàn 0906 332 547

195 26315011135101 26V.PKQ22.2NK 011135 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 17/11/2026 05/12/2026 Tối 357, chiều CN TS. Phạm Thanh Vân 0966264567

196 26315011739101 26V.PKQ22.2NK 011739 Tiếng Anh trong kinh doanh 3 08/12/2026 26/12/2026 Tối 357, chiều CN Ths. Lê Trần Thức 0909454799

197 2631501181802 26V.PKQ22.2NK 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 05/01/2027 23/01/2027 Tối 357, chiều CN TS. Ngô Thị Hồng Giang 0906608855

198 26315010956103 26V.PQT22.2NK 010038 Nguyên lý kế toán 3 27/10/2026 14/11/2026 Tối 357, chiều CN ThS. Vương Thị Thanh Nhàn 0906 332 547

199 26315011135101 26V.PQT22.2NK 011135 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 17/11/2026 05/12/2026 Tối 357, chiều CN TS. Phạm Thanh Vân 0966264567

200 26315011739101 26V.PQT22.2NK 011739 Tiếng Anh trong kinh doanh 3 08/12/2026 26/12/2026 Tối 357, chiều CN Ths. Lê Trần Thức 0909454799

201 2631501181802 26V.PQT22.2NK 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 05/01/2027 23/01/2027 Tối 357, chiều CN TS. Ngô Thị Hồng Giang 0906608855

202 26315010956103 26V.PTC22.2NK 010038 Nguyên lý kế toán 3 27/10/2026 14/11/2026 Tối 357, chiều CN ThS. Vương Thị Thanh Nhàn 0906 332 547

203 26315011135101 26V.PTC22.2NK 011135 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 17/11/2026 05/12/2026 Tối 357, chiều CN TS. Phạm Thanh Vân 0966264567

204 26315011739101 26V.PTC22.2NK 011739 Tiếng Anh trong kinh doanh 3 08/12/2026 26/12/2026 Tối 357, chiều CN Ths. Lê Trần Thức 0909454799

205 2631501181802 26V.PTC22.2NK 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 05/01/2027 23/01/2027 Tối 357, chiều CN TS. Ngô Thị Hồng Giang 0906608855

206 26315011745304 26V.CKQ22.2NK 011745 Phát triển bền vững 3 27/10/2026 14/11/2026 Tối 357, chiều CN Mai Hoài Đan 0961782649

207 26315011748104 26V.CKQ22.2NK 011748 Phân tích dữ liệu kinh doanh 3 17/11/2026 05/12/2026 Tối 357, chiều CN

208 2631501098701 26V.CKQ22.2NK 010987 Kinh doanh quốc tế 3 08/12/2026 26/12/2026 Tối 357, chiều CN

209 26315011718101 26V.CKQ22.2NK 011718 Thương mại điện tử 3 05/01/2027 23/01/2027 Tối 357, chiều CN
Học phần dành cho SV liên rhông 

khác ngành KDQT

210 26315011745304 26V.CKT22.2NK 011745 Phát triển bền vững 3 27/10/2026 14/11/2026 Tối 357, chiều CN Mai Hoài Đan 0961782649

211 2631501030502 26V.CKT22.2NK 010305 Kế toán tài chính 3 17/11/2026 05/12/2026 Tối 357, chiều CN ThS.Tạ Thị Thu Hạnh 0985.843.602
Học phần dành cho SV liên thông 

khác ngành Kế toán

212 2631501123001 26V.CKT22.2NK 011230 Kế toán công 3 08/12/2026 26/12/2026 Tối 357, chiều CN ThS. Trương Thị Mỹ Liên 0938107468

213 2631501071201 26V.CKT22.2NK 010712 Lập báo cáo tài chính quốc tế 3 05/01/2027 23/01/2027 Tối 357, chiều CN ThS. Nguyễn Minh Hằng 0938 095 016

214 26315011745305 26V.CQT22.2NK 011745 Phát triển bền vững 3 27/10/2026 14/11/2026 Tối 357, chiều CN Nguyễn Chí Nguyên 0982424925

215 26315011748104 26V.CQT22.2NK 011748 Phân tích dữ liệu kinh doanh 3 17/11/2026 05/12/2026 Tối 357, chiều CN

216 26315010041104 26V.CQT22.2NK 010041 Hành vi khách hàng 3 08/12/2026 26/12/2026 Tối 357, chiều CN Lâm Ngọc Điệp ĐT: 0983899193

217 26315010817103 26V.CQT22.2NK 010817 Quản trị nguồn nhân lực 3 05/01/2027 23/01/2027 Tối 357, chiều CN Trương Thị Thuý Vân 0909067787 - truongvan@ufm.edu.vn
Học phần dành cho SV liên thông 

khác ngành QTKD

218 26315011745305 26V.CTC22.2NK 011745 Phát triển bền vững 3 27/10/2026 14/11/2026 Tối 357, chiều CN Nguyễn Chí Nguyên 0982424925

219 26315010084102 26V.CTC22.2NK 010084 Kiểm toán căn bản 3 17/11/2026 05/12/2026 Tối 357, chiều CN Ths. Ngô Quảng Biên 0834036134

220 26315010041104 26V.CTC22.2NK 010041 Hành vi khách hàng 3 08/12/2026 26/12/2026 Tối 357, chiều CN Lâm Ngọc Điệp ĐT: 0983899193

221 26315010955102 26V.CTC22.2NK 010955 Ngân hàng thương mại 3 05/01/2027 23/01/2027 Tối 357, chiều CN Nguyễn Mậu Bá Đăng
0982365307

E:badang@ufm.edu.vn

Học phần dành cho SV liên thông 

khác ngành TCNH

222 26315011745305 26V.DKT12.2NK 011745 Phát triển bền vững 3 27/10/2026 14/11/2026 Tối 357, chiều CN Nguyễn Chí Nguyên 0982424925
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223 2631501030502 26V.DKT12.2NK 010305 Kế toán tài chính 3 17/11/2026 05/12/2026 Tối 357, chiều CN ThS.Tạ Thị Thu Hạnh 0985.843.602

224 2631501123001 26V.DKT12.2NK 011230 Kế toán công 3 08/12/2026 26/12/2026 Tối 357, chiều CN ThS. Trương Thị Mỹ Liên 0938107468

225 2631501071201 26V.DKT12.2NK 010712 Lập báo cáo tài chính quốc tế 3 05/01/2027 23/01/2027 Tối 357, chiều CN ThS. Nguyễn Minh Hằng 0938 095 016

226 26315011745305 26V.DQT12.2NK 011745 Phát triển bền vững 3 27/10/2026 14/11/2026 Tối 357, chiều CN Nguyễn Chí Nguyên 0982424925

227 26315011748104 26V.DQT12.2NK 011748 Phân tích dữ liệu kinh doanh 3 17/11/2026 05/12/2026 Tối 357, chiều CN

228 26315010041104 26V.DQT12.2NK 010041 Hành vi khách hàng 3 08/12/2026 26/12/2026 Tối 357, chiều CN Lâm Ngọc Điệp ĐT: 0983899193

229 26315010817103 26V.DQT12.2NK 010817 Quản trị nguồn nhân lực 3 05/01/2027 23/01/2027 Tối 357, chiều CN Trương Thị Thuý Vân 0909067787 - truongvan@ufm.edu.vn

230 26315011817302 26V.PMA22.3H 011817 Kinh tế học vi mô 3 19/10/2026 16/11/2026 Thứ 2,4 chiều ThS. Dương Phùng Đức 0918257495

231 26315010033301 26V.PMA22.3H 010033 Quản trị học 3 20/10/2026 17/11/2026 Thứ 3,5 chiều Mai Hoài Đan Sdt: 0961782649, mhdan@ufm.edu.vn

232 26315011135102 26V.PMA22.3H 011135 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 31/10/2026 05/12/2026 Thứ 7 chiều TS. Trần Thị Hải Yến 0949921189, tranthihaiyen@ufm.edu.vn

233 26315010956104 26V.PMA22.3H 010038 Nguyên lý kế toán 3 30/10/2026 25/12/2026 Thứ 6 chiều TS. Ngô Thị Mỹ Thúy 0902.254256

234 26315011134301 26V.PMA22.3H 011134 Triết học Mác - Lênin 3 30/11/2026 28/12/2026 Thứ 2,4 chiều TS. Nguyễn Thanh Hải 0989032679

235 26315011741301 26V.PMA22.3H 011741 Toán kinh tế 3 26/11/2026 24/12/2026 Thứ 3,5 chiều

236 26315011817301 26V.PQT22.3H 011817 Kinh tế học vi mô 3 19/10/2026 16/11/2026 Thứ 2,4 sáng Bùi Kim Tú 0908137992

237 26315010033302 26V.PQT22.3H 010033 Quản trị học 3 20/10/2026 17/11/2026 Thứ 3,5 sáng Nguyễn Chí Nguyên 0982424925 - chinguyentdg@ufm.edu.vn

238 26315010956105 26V.PQT22.3H 010038 Nguyên lý kế toán 3 30/10/2026 25/12/2026 Thứ 6 sáng TS. Ngô Thị Mỹ Thúy 0902.254256

239 26315011135103 26V.PQT22.3H 011135 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 31/10/2026 05/12/2026 Thứ 7 sáng TS. Trần Thị Hải Yến 0949921189, tranthihaiyen@ufm.edu.vn

240 26315011134302 26V.PQT22.3H 011134 Triết học Mác - Lênin 3 30/11/2026 28/12/2026 Thứ 2,4 sáng Nguyễn Ngọc Võ Khoa '0932262974

241 26315011741302 26V.PQT22.3H 011741 Toán kinh tế 3 26/11/2026 24/12/2026 Thứ 3,5 sáng

242 26315011817301 26V.PKT22.3H 011817 Kinh tế học vi mô 3 19/10/2026 16/11/2026 Thứ 2,4 sáng Bùi Kim Tú 0908137992

243 26315010033302 26V.PKT22.3H 010033 Quản trị học 3 20/10/2026 17/11/2026 Thứ 3,5 sáng Nguyễn Chí Nguyên 0982424925 - chinguyentdg@ufm.edu.vn

244 26315010956105 26V.PKT22.3H 010038 Nguyên lý kế toán 3 30/10/2026 25/12/2026 Thứ 6 sáng TS. Ngô Thị Mỹ Thúy 0902.254256

245 26315011135103 26V.PKT22.3H 011135 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 31/10/2026 05/12/2026 Thứ 7 sáng TS. Trần Thị Hải Yến 0949921189, tranthihaiyen@ufm.edu.vn

246 26315011134302 26V.PKT22.3H 011134 Triết học Mác - Lênin 3 30/11/2026 28/12/2026 Thứ 2,4 sáng Nguyễn Ngọc Võ Khoa '0932262974

247 26315011741302 26V.PKT22.3H 011741 Toán kinh tế 3 26/11/2026 24/12/2026 Thứ 3,5 sáng

248 26315011817303 26V.PKQ22.3H 011817 Kinh tế học vi mô 3 19/10/2026 16/11/2026 Thứ 2,4 chiều ThS. Bùi Kim Tú 0908137992

249 26315010033303 26V.PKQ22.3H 010033 Quản trị học 3 20/10/2026 17/11/2026 Thứ 3,5 chiều Nguyễn Chí Nguyên 0982424925 - chinguyentdg@ufm.edu.vn

250 26315010956106 26V.PKQ22.3H 010038 Nguyên lý kế toán 3 31/10/2026 26/12/2026 Thứ 7 chiều ThS. Vương Thị Thanh Nhàn 0906 332 547

251 26315011135104 26V.PKQ22.3H 011135 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 31/10/2026 05/12/2026 Thứ 7 chiều Ths. Ngô Quang Thịnh 0938461815, ngothinh@ufm.edu.vn

252 26315011134303 26V.PKQ22.3H 011134 Triết học Mác - Lênin 3 30/11/2026 28/12/2026 Thứ 2,4 chiều Ths. Lê Thị Hoài Nghĩa 0973024470

253 26315011741303 26V.PKQ22.3H 011741 Toán kinh tế 3 26/11/2026 24/12/2026 Thứ 3,5 chiều

254 26315011817303 26V.PTC22.3H 011817 Kinh tế học vi mô 3 19/10/2026 16/11/2026 Thứ 2,4 chiều ThS. Bùi Kim Tú 0908137992

255 26315010033303 26V.PTC22.3H 010033 Quản trị học 3 20/10/2026 17/11/2026 Thứ 3,5 chiều Nguyễn Chí Nguyên 0982424925 - chinguyentdg@ufm.edu.vn
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256 26315010956106 26V.PTC22.3H 010038 Nguyên lý kế toán 3 31/10/2026 26/12/2026 Thứ 7 chiều ThS. Vương Thị Thanh Nhàn 0906 332 547

257 26315011134303 26V.PTC22.3H 011134 Triết học Mác - Lênin 3 30/11/2026 28/12/2026 Thứ 2,4 chiều Ths. Lê Thị Hoài Nghĩa 0973024470

258 26315011135104 26V.PTC22.3H 011135 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 31/10/2026 05/12/2026 Thứ 7 chiều Ths. Ngô Quang Thịnh 0938461815, ngothinh@ufm.edu.vn

259 26315011741303 26V.PTC22.3H 011741 Toán kinh tế 3 26/11/2026 24/12/2026 Thứ 3,5 chiều

260 2631501181803 26V.CMA22.3NK 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 20/10/2026 07/11/2026 Tối 357, chiều CN ThS. Nguyễn Thị Hảo 0909341188

261 26315011742105 26V.CMA22.3NK 011742 Năng lực Số 3 10/11/2026 28/11/2026 Tối 357, chiều CN ThS Trương Đình Hải Thụy 0918183146

262 26315011745306 26V.CMA22.3NK 011745 Phát triển bền vững 3 08/12/2026 26/12/2026 Tối 357, chiều CN Mai Hoài Đan
ĐT: 0961782649

 email: mhdan@ufm.edu.vn

263 26315011746104 26V.CMA22.3NK 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3 05/01/2027 23/01/2027 Tối 357, chiều CN

264 2711501001601 26V.CMA22.3NK 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 16/02/2027 27/02/2027 Tối 357, chiều CN ThS. Mạch Ngọc Thuỷ 0908379974, machthuy@ufm.edu.vn

265 27115011744101 26V.CMA22.3NK 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 09/03/2027 27/03/2027 Tối 357, chiều CN Nguyễn Thị Hải Bình haibinhnguyen@ufm.edu.vn

266 2631501181803 26V.DMA12.3NK 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 20/10/2026 07/11/2026 Tối 357, chiều CN ThS. Nguyễn Thị Hảo 0909341188

267 26315011742105 26V.DMA12.3NK 011742 Năng lực Số 3 10/11/2026 28/11/2026 Tối 357, chiều CN ThS Trương Đình Hải Thụy 0918183146

268 26315011745306 26V.DMA12.3NK 011745 Phát triển bền vững 3 08/12/2026 26/12/2026 Tối 357, chiều CN Mai Hoài Đan
ĐT: 0961782649

 email: mhdan@ufm.edu.vn

269 26315011746104 26V.DMA12.3NK 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3 05/01/2027 23/01/2027 Tối 357, chiều CN

270 2711501174101 26V.DMA12.3NK 011741 Toán kinh tế 3 16/02/2027 06/03/2027 Tối 357, chiều CN

271 27115011744101 26V.DMA12.3NK 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 09/03/2027 27/03/2027 Tối 357, chiều CN Nguyễn Thị Hải Bình haibinhnguyen@ufm.edu.vn

272 2631501181803 26V.CTC22.3NK 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 20/10/2026 07/11/2026 Tối 357, chiều CN ThS. Nguyễn Thị Hảo 0909341188

273 26315011742105 26V.CTC22.3NK 011742 Năng lực Số 3 10/11/2026 28/11/2026 Tối 357, chiều CN ThS Trương Đình Hải Thụy 0918183146

274 26315011745306 26V.CTC22.3NK 011745 Phát triển bền vững 3 08/12/2026 26/12/2026 Tối 357, chiều CN Mai Hoài Đan
ĐT: 0961782649

 email: mhdan@ufm.edu.vn

275 26315011746104 26V.CTC22.3NK 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3 05/01/2027 23/01/2027 Tối 357, chiều CN

276 2711501001602 26V.CTC22.3NK 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 16/02/2027 27/02/2027 Tối 357, chiều CN ThS. Trần Hạ Long 0988343023, tranhalong@ufm.edu.vn

277 27115011744101 26V.CTC22.3NK 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 09/03/2027 27/03/2027 Tối 357, chiều CN Nguyễn Thị Hải Bình haibinhnguyen@ufm.edu.vn

278 2631501181803 26V.CQT22.3NK 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 20/10/2026 07/11/2026 Tối 357, chiều CN ThS. Nguyễn Thị Hảo 0909341188

279 26315011742105 26V.CQT22.3NK 011742 Năng lực Số 3 10/11/2026 28/11/2026 Tối 357, chiều CN ThS Trương Đình Hải Thụy 0918183146

280 26315011745306 26V.CQT22.3NK 011745 Phát triển bền vững 3 08/12/2026 26/12/2026 Tối 357, chiều CN Mai Hoài Đan
ĐT: 0961782649

 email: mhdan@ufm.edu.vn

281 26315011746104 26V.CQT22.3NK 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3 05/01/2027 23/01/2027 Tối 357, chiều CN

282 2711501001601 26V.CQT22.3NK 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 16/02/2027 27/02/2027 Tối 357, chiều CN ThS. Mạch Ngọc Thuỷ 0908379974, machthuy@ufm.edu.vn

283 27115011744101 26V.CQT22.3NK 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 09/03/2027 27/03/2027 Tối 357, chiều CN Nguyễn Thị Hải Bình haibinhnguyen@ufm.edu.vn

284 2631501181803 26V.DQT12.3NK 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 20/10/2026 07/11/2026 Tối 357, chiều CN ThS. Nguyễn Thị Hảo 0909341188

285 26315011742105 26V.DQT12.3NK 011742 Năng lực Số 3 10/11/2026 28/11/2026 Tối 357, chiều CN ThS Trương Đình Hải Thụy 0918183146

286 26315011745306 26V.DQT12.3NK 011745 Phát triển bền vững 3 08/12/2026 26/12/2026 Tối 357, chiều CN Mai Hoài Đan
ĐT: 0961782649

 email: mhdan@ufm.edu.vn

287 26315011746104 26V.DQT12.3NK 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3 05/01/2027 23/01/2027 Tối 357, chiều CN

288 2711501174101 26V.DQT12.3NK 011741 Toán kinh tế 3 16/02/2027 06/03/2027 Tối 357, chiều CN
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289 27115011744101 26V.DQT12.3NK 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 09/03/2027 27/03/2027 Tối 357, chiều CN Nguyễn Thị Hải Bình haibinhnguyen@ufm.edu.vn

290 2631501181803 26V.DKT12.3NK 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 20/10/2026 07/11/2026 Tối 357, chiều CN ThS. Nguyễn Thị Hảo 0909341188

291 26315011742105 26V.DKT12.3NK 011742 Năng lực Số 3 10/11/2026 28/11/2026 Tối 357, chiều CN ThS Trương Đình Hải Thụy 0918183146

292 26315011745306 26V.DKT12.3NK 011745 Phát triển bền vững 3 08/12/2026 26/12/2026 Tối 357, chiều CN Mai Hoài Đan
ĐT: 0961782649

 email: mhdan@ufm.edu.vn

293 26315011746104 26V.DKT12.3NK 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3 05/01/2027 23/01/2027 Tối 357, chiều CN

294 2711501174101 26V.DKT12.3NK 011741 Toán kinh tế 3 16/02/2027 06/03/2027 Tối 357, chiều CN

295 27115011744101 26V.DKT12.3NK 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 09/03/2027 27/03/2027 Tối 357, chiều CN Nguyễn Thị Hải Bình haibinhnguyen@ufm.edu.vn

296 2631501181804 26V.CKQ22.3NK 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 20/10/2026 07/11/2026 Tối 357, chiều CN ThS. Phan Ngọc Yến Xuân 0945815510

297 26315011742106 26V.CKQ22.3NK 011742 Năng lực Số 3 10/11/2026 28/11/2026 Tối 357, chiều CN ThS Nguyễn Thanh Trường 0907103469

298 26315011745307 26V.CKQ22.3NK 011745 Phát triển bền vững 3 08/12/2026 26/12/2026 Tối 357, chiều CN Nguyễn Chí Nguyên
ĐT: 0982424925

 email: chinguyentdg@ufm.edu.vn

299 26315011746105 26V.CKQ22.3NK 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3 05/01/2027 23/01/2027 Tối 357, chiều CN

300 2711501001602 26V.CKQ22.3NK 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 16/02/2027 27/02/2027 Tối 357, chiều CN ThS. Trần Hạ Long 0988343023, tranhalong@ufm.edu.vn

301 27115011744102 26V.CKQ22.3NK 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 09/03/2027 27/03/2027 Tối 357, chiều CN Nguyễn Kiều Oanh nkoanh@ufm.edu.vn

302 2631501181804 26V.CKT22.3NK 011818 Kinh tế học vĩ mô 3 20/10/2026 07/11/2026 Tối 357, chiều CN ThS. Phan Ngọc Yến Xuân 0945815510

303 26315011742106 26V.CKT22.3NK 011742 Năng lực Số 3 10/11/2026 28/11/2026 Tối 357, chiều CN ThS Nguyễn Thanh Trường 0907103469

304 26315011745307 26V.CKT22.3NK 011745 Phát triển bền vững 3 08/12/2026 26/12/2026 Tối 357, chiều CN Nguyễn Chí Nguyên
ĐT: 0982424925

 email: chinguyentdg@ufm.edu.vn

305 26315011746105 26V.CKT22.3NK 011746 Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 3 05/01/2027 23/01/2027 Tối 357, chiều CN

306 2711501001601 26V.CKT22.3NK 010016 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 16/02/2027 27/02/2027 Tối 357, chiều CN ThS. Mạch Ngọc Thuỷ 0908379974, machthuy@ufm.edu.vn

307 27115011744102 26V.CKT22.3NK 011744 Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 3 09/03/2027 27/03/2027 Tối 357, chiều CN Nguyễn Kiều Oanh nkoanh@ufm.edu.vn

308 26315011817304 26V.PMA22.3NK 011817 Kinh tế học vi mô 3 20/10/2026 07/11/2026 Tối 357, chiều CN ThS. Bùi Kim Tú 0908137992, buikimtu@ufm.edu.vn

309 26315010033304 26V.PMA22.3NK 010033 Quản trị học 3 10/11/2026 28/11/2026 Tối 357, chiều CN Hoàng Văn Trung hoangtrung@ufm.edu.vn

310 26315010038401 26V.PMA22.3NK 010038 Nguyên lý kế toán 3 08/12/2026 26/12/2026 Tối 357, chiều CN ThS. Chu Thị Thương
0916663030

chuthuong@ufm.edu.vn

311 26315011134304 26V.PMA22.3NK 011134 Triết học Mác - Lênin 3 05/01/2027 23/01/2027 Tối 357, chiều CN TS. Nguyễn Ngọc Võ Khoa 0932262974, nnvkhoa@ufm.edu.vn

312 2711501174101 26V.PMA22.3NK 011741 Toán kinh tế 3 16/02/2027 06/03/2027 Tối 357, chiều CN

313 27115011135101 26V.PMA22.3NK 011135 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 09/03/2027 21/03/2027 Tối 357, chiều CN TS. Trần Thị Thanh Xuân 0983269366, tranthithanhxuan@ufm.edu.vn

314 2631501180001 Nhóm TTCK KTKT
online 

MSTeams
011800 Kế toán doanh nghiệp thương mại, dịch vụ 3 09/11/2026 27/11/2026 Tối 357, chiều CN ThS. Trương Thị Mỹ Liên 0938107468

315 2631501019701 Nhóm TTCK Ma
online 

MSTeams
010197 Xây dựng kế hoạch marketing 3 09/11/2026 27/11/2026 Tối 357, chiều CN Nguyễn Thái Hà 0909296146

316 2631501187301 Nhóm TTCK QTKD
online 

MSTeams
011873 Thực hành Quản trị doanh nghiệp 3 09/11/2026 27/11/2026 Tối 357, chiều CN Lê Ngọc Hải lengochai@ufm.edu.vn 0704805698

317 26311601141401 Nhóm TTCK NNA
online 

MSTeams
011414 Advanced Translation 3 05/12/2026 19/12/2026 Tối 357, chiều CN ThS Phan Văn Quang


